
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NV Bình Phước, ngày          tháng 9 năm 2024 

V/v thay đổi thông tin thuốc Ciprobay 500  

         

                     

Kính gửi: 

                                    - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

       - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước. 

 

Thực hiện Công văn số 2102/TTMS-NVD của Trung tâm mua sắm tập trung 

thuốc quốc gia về việc thay đổi thông tin thuốc Ciprobay 500 thuộc danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá của Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 cụ 

thể như sau: 

STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt chất, 

nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

đăng 

ký 

Cơ sở sản 

xuất – 

Nước sản 

xuất 

Địa chỉ cơ 

sở sản xuất 

Thông tin 

công bố Biệt 

dược gốc 

1 
Ciprobay 

500 

Ciprofloxacin 

(Ciprofloxacin 

Hydrochloride), 

500mg 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 1 

vỉ x 

10 

viên 

Số 

đăng 

ký đã 

cấp: 

VN-

22872-

21 

Thông tin 

thuốc đang 

cung ứng: 

Bayer AG-

Đức 

Thông tin 

thuốc đang 

cung ứng: 

Kaiser-

Wilhelm-

Allee, 51368 

Leverkusen 

Thông tin 

thuốc đang 

cung ứng: 

Quyết định số 

529/QĐ-QLD 

ngày 

24/7/2023, Đợt 

3 năm 2023, 

STT 1 

Số 

đăng 

ký gia 

hạn: 

800115

179523 

Thông tin 

thuốc thay 

thế: Bayer 

HealthCare 

Manufactur

ing S.r.l-Ý 

Thông tin 

thuốc thay 

thế: Via 

delle Groane 

126-20024 

Garbagnate 

Milanese 

(MI), Italy 

Thông tin 

thuốc thay thế: 

Quyết định số 

594/QĐ-QLD 

ngày 

13/8/2024, Đợt 

5 năm 2024, 

STT 9 



   

  Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

(Kèm theo Công văn số 2102/TTMS-NVD ngày 24 tháng 9 năm 2024 của 

TTMSTTTQG - Bộ Y tế). 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC  

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Các Phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Duy). 
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